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TÍNH	NĂNG Máy	rửa	chén	lắp	âm	toàn	phần
Dung	tích:	15	bộ	chén	dĩa
Bảng	điều	khiển	điện	tử	với	nút	nhấn	và	màn	hình	hiển	thị
Động	cơ	inverter	giúp	tiết	kiệm	năng	lượng
9	chương	trình:	tự	động	làm	sạch,	rửa	tiết	kiệm	ECO	50°C,	rửa	tự
động	40-65°C,	rửa	kép	Dualcare,	rửa	tăng	cường	70°C,	rửa	thủy
tinh	40°C,	rửa	nhanh	30	phút	35°C,	rửa	1h	60°C	và	rửa	sơ
Tính	năng	đặc	biệt	khác:	rửa	nửa	tải,	sấy	tăng	cường,	đèn	LED	báo
chương	trình	rửa	xuống	sàn,	cảm	biến	rò	rỉ	nước	AquaStop	&
Aquasafe,	cảm	biến	đo	độ	bẩn	của	nước	Aqualogic,	trì	hoãn	hoạt
động	1-24h
3	dàn	để	chén	dĩa
Độ	ồn	46dB
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KÍCH	THƯỚC

Chiều	cao(mm):	818
Chiều	rộng	(mm):	598
Độ	sâu	(mm):	550
Trọng	lượng	(Kgs):	38,4

THÔNG	SỐ	KỸ	THUẬT

BẢNG	SẢN	PHẨM Kích	thước	vị	trí	lắp	đặt	:	15
Năng	lượng	tiêu	thụ	(kWh	/	năm):	270
Điện	năng	tiêu	thụ	(Kwh):	0.94
Lượng	nước	tiêu	thụ	(lít	/	năm):	2660
Chương	trình	chuẩn:	Eco	50
Thời	lượng	chu	kỳ	(phút):	245
Tiếng	ồn	(dB):	46
Giấy	chứng	nhận:	CB;	CE

CUNG	CẤP	ĐIỆN	NĂNG Tần	số	(Hz):	50
Công	suất	(V):	220-240
Phích	cắm:	EU
Chiều	dài	dây	cáp	(cm):	170
Công	suất	tiêu	chuẩn	tối	đa	(W):	2100
Yếu	tố	làm	nóng	công	suất	tiêu	chuẩn	(W):	1800

ĐẶC	TÍNH Màn	hình	hiển	thị	kỹ	thuật	số:	Đúng
Số	lượng	chương	trình:	9
Số	lượng	nhiệt	độ	giặt:	6



Chế	độ	Aqua-Logic	giúp	tiết	kiệm	điện	và	thời	gian	:	Đúng
Chức	năng	3	trong	1:	Đúng
Nước	xả	vải:	Đúng
Bộ	vi	lọc:	Đúng

HỆ	THỐNG	AN	TOÀN Kiểm	soát	rò	rỉ	bên	trong:	Đúng
Hệ	thống	AquaStop	tự	ngắt	nguồn	nước	khi	có	rò	rỉ	:	Đúng

ĐÈN	BÁO	ĐIỀU	KHIỂN Thiếu	muối	rửa	:	Đúng
Thiếu	bột	rửa	:	Đúng
Chọn	chương	trình:	Đúng
Thời	gian	còn	lại:	Đúng

TÍNH	NĂNG	ĐẶC	BIỆT Chương	trình	nhanh	(phút):	30
Chương	trình	tiết	kiệm	:	Đúng
Nửa	tải:	Đúng
Đồng	hồ	hẹn	giờ(h):	1-24	HOURS

THIẾT	BỊ Số	lượng	kệ:	0
Giỏ	rửa	dao	kéo	thứ	3:	Đúng
Tay	phun	nước	thứ	3:	Đúng
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NHÃN	NĂNG	LƯỢNG


